
1. Lệ phí trước 

bạ

2. Lệ phí môn 

bài từ cá nhân, 

hộ kinh doanh

3. Các khoản 

phí, lệ phí

4.Các khoản 

thu phạt, tịch 

thu, thu khác

5.Thu từ quỹ 

đất công ích và 

thu hoa lợi công 

sản

A B 1 2 3 4 5 6 7

TỔNG SỐ                        669                      669                      212                        77                      186                        44                      150 

1 Thị trấn Tân Uyên                        391                      391                      200                        70                        90                          3                        28 

2 Xã Phúc Khoa                          27                        27                          4                          1                        17                          5 

3 Xã Pắc Ta                          88                        88                          5                          5                        15                          3                        60 

4 Xã Hố Mít                          10                        10                          6                          4 

5 Xã Tà Mít                          10                        10                          6                          4 

6 Xã Trung Đồng                          36                        36                          1                        15                          4                        16 

7 Xã Thân Thuộc                          38                        38                          8                          4                        26 

8 Xã Mường Khoa                          36                        36                          2                        10                          4                        20 

9 Xã Nậm Cần                          13                        13                        10                          3 

10 Xã Nậm Sỏ                          20                        20                          1                          9                        10 

Biểu số 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số  17 /NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên đơn vị (1)
I- Thu nội địa 

(2)
STT

Tổng thu NSNN 

trên địa bàn

Bao gồm
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